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KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển trường Mầm non Xuân Thới Đông
giai đoạn 2021-2025
_______

Trường Mầm non Xuân Thới Đông được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012 theo Quyết định số 3335/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ký ngày 17 tháng 5 năm 2012. Trường tọa lạc tại số 9/9, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tổng diện tích là 7.194,1 m2, trong đó tổng diện tích phòng học là 77.76 m2, diện tích sân chơi là 3.490 m2. Trường xây dựng gồm 19 phòng học và 03 phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu. 
Sau 08 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên đồng đều về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, với nỗ lực của tập thể từ năm học 2012-2013 đến nay, nhà trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền. Trường được nhận cờ thi đua Thành phố “Đơn vị xuất sắc” 02 năm: năm học 2016-2017 và năm học 2018-2019. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liên tục; Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” từ năm 2012 đến nay.  
Chi bộ trường có 20 đảng viên, nhiều năm liền đạt “Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và tiêu biểu”, giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Ban đại diện Cha mẹ học sinh tích cực hỗ trợ nhà trường trong việc nuôi dạy trẻ góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trường đã được thẩm định trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, quyết định số 1568-87/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 08 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm học 2020 – 2021 là năm học tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Căn cứ Kế hoạch số: 1667/GDĐT-MN ngày 24/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021. Trước yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của các trường mầm non nói chung, Trường Mầm non Xuân Thới Đông xây dựng Chiến lược phát triển trường Mầm non Xuân Thới Đông giai đoạn 2021-2025 như sau: 
I. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG
1. Thực trạng nhà trường
1.1.  Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
· Số lượng: 56 CB-GV-NV
- Cán bộ quản lý: 03 người, 
- Giáo viên: 37 người (diện biên chế),
- Nhân viên biên chế:02 (01 y tế, 01thủ quỹ)
- Nhân viên: 16 người trong đó:
	+ Hợp đồng theo NĐ 68: 01 người
+ HĐ theo NĐ 161: 03 người
	+ Hợp đồng khoán: 12 người.
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
	a) Ban Giám hiệu:03
- Trình độ chuyên môn:
 + ĐHSPMN:  03 - CNQL: 02 - BDHT: 03
- Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 03
- Chứng chỉ: Tin học A: 02, B: 01 - Ngoại ngữ Tiếng Anh: B1: 01, B:02.
b) Giáo viên: 37
- Trình độ chuyên môn:
 + Đại học Mầm non: 30
 + Cao đẳng Sư phạm: 05
 + Trung học Sư phạm: 02
(07 GV đang học ĐHSP mầm non).
- Trình độ lý luận chính trị:
 + Sơ cấp: 04
 + Trung cấp: 11
  + Đang học TC LLCT: 05
- Chứng chỉ:
 + Bồi dưỡng tổ trưởng: 02
 + Tin học A: 28    - Tin học B: 07     - Ứng dụng CNTT cơ bản: 37 -  Ứng dụng CNTT nâng cao:06
 + Ngoại ngữ A – Tiếng Anh: 01     -  Ngoại ngữ A2: -Tiếng Anh : 09
	- Ngoại ngữ B – Tiếng Anh: 22.       -  Ngoại ngữ B1: -Tiếng Anh: 04
c) Nhân viên:
- Trình độ chuyên môn:
 + Đại học nghành kế toán :01 người ( NV thủ quỹ)
 + Cao đẳng ngành Kế toán: 01 người (NV kế toán)
 + Sơ cấp Văn thư: 01 người (NV văn thư)
+ Trung cấp y sĩ: 01 người ( NV y tế)
 + Sơ cấp nấu ăn: 06
- Chứng chỉ:
      + Tin học A: 04
      + Ngoại ngữ B – Tiếng Anh: 02
1.2.  Quy mô lớp, học sinh
Tổng số lớp: 18
Tổng số học sinh: 510
Số học sinh trung bình/lớp: 30 trẻ/lớp
1.3. Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí
Cơ sở vật chất: Diện tích đất 7.248 m2; Diện tích xây dựng: 2.128 m2 .
 Gồm : 19 phòng học trong đó: Phòng Hiệu trưởng: 01; Phòng Phó hiệu trưởng: 01; Phòng tài vụ: 01; Phòng thể dục: 01; Phòng âm nhạc: 01; Phòng thư viện: 01; Phòng họp: 01; Phòng truyền thống: 01; Nhà bếp: 01; Phòng y tế: 01; Phòng bảo vệ: 01
Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.
Trang thiết bị dạy học: nhà trường trang bị tương đối đầy đủ theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT năm 2015.
	Trang thiết bị văn phòng: Các phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị như: Hệ thống âm thanh, máy chiếu, bàn, ghế họp, tủ đựng hồ sơ, có các biểu bảng theo quy định, có máy vi tính nối mạng để làm việc và nghiên cứu.
	Nguồn kinh phí thực hiện: Chi từ nguồn Ngân sách chi thường xuyên
1.4.  Chất lượng đào tạo (giai đoạn 2016-2020)
· Chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe:
Tỷ lệ trẻ học sinh bán trú và 2 buổi/ ngày: 100%
100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ và được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng, chiều cao đạt trên 95%, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi dưới 1%, 100% trẻ dư cân béo phì có chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động.
Tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường mầm non.
Thực hiện tốt việc cân, đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng mở rộng, vệ sinh phòng dịch kịp thời …
Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN.
Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
· Chất lượng giáo dục:
100% GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, phát triển nội dung chương trình GDMN theo khả năng của trẻ và tùy theo tình hình thực tế tại trường, lớp và địa phương.
100% trẻ tích cực tham gia các hoạt động, phát triển tốt về 5 lĩnh vực giáo dục: Phát triển thể chất, Phát triển Nhận thức, Phát triển ngôn ngữ, Phát triển thẩm mỹ, PT tình cảm, KNXH.
Trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, các ngày hội ngày lễ,  giáo dục các kỹ năng sống và kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ.
1.  Bối cảnh giáo dục của quốc gia, địa phương và nhà trường
	1.1.Bối cảnh bên ngoài
1.1.1 Thời cơ
Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần đông còn trẻ, đạt trình độ chuẩn 100%, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
1.1.2 Thách thức
Sự phát triển của các nhóm, lớp ngoài công lập ngày càng nhiều, càng có nhiều cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, thu hút trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp đạt chỉ tiêu hàng năm.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn hạn chế.
Khu vực xung quanh trường chưa có hệ thống thoát nước, đôi lúc bị ngập vào mùa mưa.
Một số trẻ có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh là dân lao động nên không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc trẻ.
	1.2 Bối cảnh bên trong
 	1.2.2.Điểm mạnh 
Trường có Chi bộ nên thuận tiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn trên chuẩn, đã qua các lớp chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, năng nổ trong công tác, 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Có nhiều giáo viên kinh nghiệm và vận dụng phương pháp linh hoạt sáng tạo trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 100% giáo viên trẻ sử dụng thành thạo máy tính và biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Trường đã được thẩm định trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, quyết định số 1568-87/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 08 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 Các lĩnh vực khác về tổ chức quản lý tài chính, thanh tra - thi đua, Công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường hoạt động hiệu quả.
Phối hợp tốt với phụ huynh trong tất cả các hoạt động của nhà trường.
Hệ thống phòng học và một số công trình phụ trợ đảm bảo, khuôn viên xanh, sạch, đẹp.
1.2.3. Điểm yếu
CSVC xuống cấp như một số lớp nền gạch bị lún, trần thạch cao các dãy lầu và phòng chức năng bị hỏng và tường hành lang bên ngoài các phòng học bong tróc các lớp sơn nhìn mất thẩm mỹ. 
Một số ít giáo viên chưa thông thạo với việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 
Công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường còn hạn chế, chưa huy động được nhiều sự đầu tư, đóng góp của các cá nhân cho nhà trường. Một số ít phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.
	3. Các vấn đề chiến lược
3.1. Danh mục các vấn đề
Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm nâng cấp sữa chữa trường lớp khang trang hơn.
Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
	Tăng cường công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.
	Thực hiện tốt công tác Xã hội hoá giáo dục.
	Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và công tác quản lý.
Nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm tạo được uy tín của phụ huynh.
	3.2. Nguyên nhân của vấn đề
Do mặt bằng đất để xây dựng trường là đất ruộng, nên sau khi hoạt động được 08 năm cơ sở vật chất đã xuống cấp. 
Tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn hạn chế.
Đời sống của phụ huynh còn nhiều khó khăn.
Một số giáo viên chưa thông thạo với việc sử dụng công nghê thông tin trong giảng dạy.
Các nhóm, lớp ngoài công lập mở ra ngày càng nhiều nên đòi hỏi chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ phải được nâng cao.
3.3. Các vấn đề ưu tiên giải quyết trước
Tham mưu lãnh đạo đầu tư nâng cấp sữa chữa cơ sở vật chất an toàn khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện dạy và học trong giai đoạn mới.
Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo uy tín với phụ huynh. Thực hiện tốt việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý và giáo viên có đủ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt để ứng dụng vào công tác giảng dạy.
	Tăng cường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
1. Tầm nhìn
Trường Mầm non Xuân Thới Đông có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện dạy và học trong giai đoạn mới. 
Nhà trường có môi trường giáo dục đáng tin cậy, có chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất; Giáo viên luôn tự tin, năng động và luôn có khát vọng vươn lên. Phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, kiểm định chất lượng cấp độ 3, trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.


2. Sứ mệnh
	Tạo được môi trường học tập thân thiện, phòng học thoáng mát, rộng rãi, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ, phát triển hết tài năng của mình; chăm sóc giáo trẻ theo chương trình GDMN và thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, quan tâm giáo dục trẻ học sinh nghèo. 
3. Hệ thống các giá trị cơ bản của nhà trường
Ngôi trường đạt chuẩn hiện đại, xanh- sạch- đẹp- an toàn
Đạo đức nghề nghiệp, mẫu mực, hoàn mỹ
Năng động và nhiệt huyết.
Thân thiện, yêu thương, trách nhiệm, hợp tác, phát triển
	III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia – mức độ 1 – kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 xây dựng theo hướng tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
2. Mục tiêu cụ thể
	a. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Năng lực chuyên môn của Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá giỏi trên 80%. 
Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường đạt 90%, cấp huyện đạt 30%.
100% CB-GV-NV văn phòng sử dụng thành thạo máy vi tính. Hàng năm số hoạt động dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 50% và đạt 100% vào năm 2025.
95% giáo viên đạt trình độ Đại học mầm non vào năm 2025
01 Cán bộ quản lý đạt học vị Thạc sĩ chuyên ngành năm 2025.
Hàng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở đạt 15%, lao động tiên tiến đạt 100%.
Phát triển 2 đảng viên mới hàng năm. Chi bộ luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”.
Hàng năm có từ 2-3 Đảng viên tham gia học Trung cấp chính trị.
b. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Cải tạo sân chơi, vườn trường cho trẻ.
Trang bị các thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và các thiết bị làm việc đạt chuẩn.
Xây dựng  khu chơi cát, leo núi, vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh Sạch - Đẹp”.
- Thay trần tol thay thế cho trần thạch cao ở các nhóm lớp dãy lầu 1 và phòng chức năng. 
- Nâng cấp nền gạch của các lớp bị sụp lún và lát gạch men xung quanh hành lang dãy tầng trệt.
- Bảo dưỡng hệ thống PCCC trong nhà trường.
c. Quy mô trường lớp, chất lượng đào tạo
· Qui mô
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	Số
lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số
HS

	19
	617
	18
	510
	18
	520
	18
	530
	18
	530



· Chất lượng đào tạo: 
Trên 90% trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi…
Đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, giáo trẻ.
	Hàng năm trẻ có sức khỏe bình thường trên 90%. Trẻ Suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi dưới 1%.
Tỷ lệ huy động trẻ  đến trường: nhà trẻ 32%; Mẫu giáo: 92%; Riêng trẻ 5 tuổi đạt từ 99%. Hoàn thành Chương trình giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi đạt 100%.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1. Xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ 
· Nhiệm vụ
	Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non; có phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách nhà giáo; có năng lực chuyên môn vững vàng; có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
· Giải pháp
Tăng cường công tác tham mưu xin tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng đảm bảo đủ biên chế theo quy định, thực hiện công tác bồi dưỡng gắn với tự bồi dưỡng của từng CB, GV một cách hiệu quả.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt và triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả các công văn chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới hiện nay; luôn đổi mới công tác chỉ đạo, có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện phù hợp đặc điểm tình hình của nhà trường.
Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn vững vàng. Giáo viên không ngừng nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Tin học, Ngoại ngữ, v.v đáp ứng chương trình giáo dục mầm non. Hằng năm tổ chuyên môn có ít nhất một chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình GDMN và các chuyên đề mới triển khai giữa các trường mầm non và giáo viên các khối, lớp trong trường với nhau. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, trong đó chú trọng đến việc phát triển chương trình phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong CB-GV thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, tuyệt đối không có những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo; theo dõi, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm…
Luôn tạo mọi điều kiện cho CB-GV đi học, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp chuyên môn, và lý luận chính trị do các cấp, các ban ngành tổ chức.
Thực hiện việc quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong đội ngũ CB-GV; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ kế cận một cách dài hạn.
 Rà soát lại nguồn nhân lực hiện có để tổ chức, sắp xếp đội ngũ trong nhà trường, phân công nhiệm vụ hợp lý, tổ chức hoạt động chuyên môn, đoàn thể như: Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng phù hợp với khả năng và năng lực chuyên môn… Phân công, bố trí giáo viên dạy các nhóm, lớp phù hợp và đúng theo qui định.
2. Đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, giáo dục học sinh
· Nhiệm vụ:
Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi…
Đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, giáo trẻ.
Thực hiện lồng ghép tích hợp các nội dung chuyên đề đã và đang triển khai.
· Giải pháp
Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo các mô đun và thực hiện việc bồi dưỡng có chất lượng trong đó chú trọng tới các mô đun ưu tiên và các chuyên đề hàng năm đã triển khai. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức: Tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn, dự các lớp bỗi dưỡng hè, dự thao giảng cụm, trường, dự giờ bạn, tổ chức giáo viên đăng ký dạy tốt, học tốt…
Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các ban, ngành triển khai, gắn với chủ đề của từng năm học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường như: thao giảng chuyên đề, viết sáng kiến, thi giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu thải bỏ... Phấn đấu đạt nhiều giáo viên dạy giỏi các trường và cấp huyện và đạt nhiều sáng kiến được vận dụng vào thực tiễn.
Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo phương pháp đổi mới, tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, sáng tạo theo hướng tích hợp của từng chủ đề, phù hợp với lứa tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp đa dạng, phong phú và hấp dẫn trẻ để thu hút sự hứng thú, kích thích tính tích cực hoạt động, khám phá của trẻ, tận dụng mọi cơ hội cho trẻ thực hành trải nghiệm ở mọi nơi mọi lúc.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần; tăng cường phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch kịp thời cho trẻ; nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cân đối và hợp lý; thực hiện khám sức khỏe định kỳ, cân, đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ đầy đủ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và huy động các nguồn lực cùng chăm lo phát triển giáo dục mầm non trong các bậc cha mẹ và cộng đồng. Tích cực vận động, phối hợp với các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, có biện pháp phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì nhằm hạn chế tối đa tỉ lệ trẻ duy dinh dưỡng, trẻ thừa cân- béo phì.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh và tư vấn điều chỉnh kịp thời những nội dung, phương pháp thiếu khả thi và chưa hiệu quả.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ
· Nhiệm vụ
	Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; đầy đủ các phòng học, phòng chức năng kiên cố, đồ dùng trang thiết bị theo Thông tư 02/2010. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3
· Giải pháp
Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo xin kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, bổ sung CSVC trong nhà trường.
Từng bước bổ sung hoàn thiện dần Cơ sở vật chất- Đồ dùng đồ chơi –Trang thiết bị dạy học đảm bảo các danh mục tối thiểu theo qui định của từng độ tuổi phục vụ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường.
Xây dựng cảnh quan môi trường nhóm lớp xanh- sạch- đẹp, tạo môi trường giáo dục thân thiện trong trường mầm non; đảm bảo Cơ sở vật chất- Đồ dùng đồ chơi –Trang thiết bị dạy học tối thiểu theo yêu cầu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; tập trung xây dựng vườn rau, bổ sung đồ chơi ngoài trời, khu vui chơi khám phá trải nghiệm ngoài trời…đảm bảo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Phát động phong trào sưu tầm, làm Đồ dùng đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu thải bỏ trong đội ngũ giáo viên; bảo quản và khai thác các phương tiện, Đồ dùng đồ chơi – Trang thiết bị hiện có đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Huy động mọi nguồn lực xây dựng, mua sắm trang thiết bị theo đúng qui định. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm chăm lo, hỗ trợ nguyên vật liệu tái sử dụng để làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ hoạt động, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong trường mầm non.
Nhà trường chủ động trong việc sử dụng trang thiết bị và các phương tiện dạy học, hiệu quả, tránh lãng phí và sử dụng không đúng mục đích. Hàng năm có kế hoạch duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất chống xuống cấp; Tăng cường làm đồ dùng dạy học, có chế độ khuyến khích, hỗ trợ giáo viên có thành tích trong lĩnh vực này.
4. Nguồn lực tài chính
· Nhiệm vụ
Huy động nguồn tài chính từ tất cả các nguồn: ngân sách nhà nước và địa phương, vận động nhân dân và cha mẹ trẻ.
Tranh thủ sự đầu tư, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.
· Giải pháp
Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của Trường đảm bảo sự thống nhất.Thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính.
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thu chi các nguồn; công khai tài chính đúng quy định.
 Tuyên truyền, vận động phụ huynh thường xuyên phối hợp hỗ trợ nhà trường trong mọi hoạt động. Bàn bạc thống nhất và theo dõi thu chi các khoản thu hộ của Ban đại diện cha mẹ trẻ. 
Huy động các nguồn lực xã hội khác như: Doanh nghiệp tư nhân, các mạnh thường quân, … hỗ trợ thêm kinh phí để hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em hộ nghèo.
5. Hệ thống thông tin
	Tham gia các hoạt động của ngành giáo dục đạt giải cao.
 	Chăm sóc trẻ chu đáo, thân thiện phụ huynh.
	Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
	Giúp đỡ 16/16 nhóm trẻ ngoài công lập của xã Xuân Thới Đông.
	Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.
	 Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.
	Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
	Công bố sứ mạng, tầm nhìn và giá trị của nhà trường. Quảng bá hình ảnh về hoạt động của trường trên trang thông tin điện tử, trang Facebook của nhà trường.
6. Quan hệ cộng đồng
Tham mưu với lãnh đạo cấp trên về quy mô phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng của hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Thể chế hóa vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc giám sát và đánh giá giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.
Tôn vinh các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cha mẹ học sinh đã đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
7. Lãnh đạo và quản lý
· Nhiệm vụ
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng thực chất.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Phân công lao động phù hợp với năng lực, trình độ của từng CB-GV-NV nhằm nâng cao hiệu quả công tác và phát huy năng lực của từng cá nhân.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về quản lý tài chính, qui chế dân chủ trong nhà trường, về công khai các khoản thu theo quyết định của các cấp có thẩm quyền, nội dung, hình thức công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD-ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch kiểm tra của từng cá nhân Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, tổ trưởng rõ ràng; tổ chức phối hợp thực hiện có hiệu quả.	
Hằng năm kiện toàn ban kiểm tra nội bộ nhà trường, tổ chức kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo định kỳ, báo trước, đột xuất theo qui định của Ngành và thực tế của nhà trường, có nhận xét, đánh giá xếp loại, tuyên dương và xử lý kịp thời; lập đẩy đủ hồ sơ chuyên môn từ Ban giám hiệu đến tổ chuyên môn và giáo viên giảng dạy; Lưu trữ hồ sơ quản lý nhà trường đầy đủ và khoa học. Tổ chức quản lý hành chính trong nhà trường đảm bảo thực hiện đúng qui chế hành chính Nhà nước và Điều lệ trường mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành. Mạng lưới tổ chức nhà trường đầy đủ mang tính hiệu quả cao từ Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng đến tổ chuyên môn, toàn bộ thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường và các đoàn thể theo dõi, kiểm tra, xử lý các sự việc nhân sự nhằm đảm bảo các hoạt động đi vào nền nếp, thực hiện ngày giờ công, sinh hoạt, chuyên môn, hội họp sinh hoạt đoàn thể… theo qui định của Nhà nước, của Ngành, của trường đề ra. Thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, tài sản.
· Giải pháp
Chỉ đạo giáo viên tăng cường học hỏi, khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, nhất là hướng dẫn trẻ thực hiện trò chơi kidsmart, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ; thực hiện tốt các phần mềm dinh dưỡng trong xây dựng và cân đối khẩu phần ăn cho trẻ và các phần mềm quản lý khác cho hoạt động giáo dục mầm non.
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của nhà trường thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KĐCLGD. Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng để thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng trường mầm non.	
Tăng cường các hình thức kiểm tra, dự giờ các hoạt động trên lớp: đột xuất định kỳ, báo trước nhất là kiểm tra đột xuất, đi sâu kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với các độ tuổi, nhất là những vấn đề giáo viên còn nhiều hạn chế; kịp thời góp ý, điều chỉnh, bổ sung cho giáo viên thực hiện.
Phân công, phối hợp giữa Ban giám hiệu, tổ chức công đoàn, tổ trưởng các bộ phận và y tế trường học kiểm tra, giám sát các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tốt nguồn thu-chi, chủ động trong quản lý kế hoạch tài chính; Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các hoạt động phát triển của nhà trường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ về tài chính, hoạch toán minh bạch các nguồn thu, chi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính.
Thực hiện niêm yết, công khai kịp thời các nội dung theo qui định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phổ biến, triển khai kế hoạch, hoàn thiện cơ cấu tổ chức
	Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương và các tổ chức ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Lộ trình và các hoạt động cần thực hiện, kết quả cần đạt
* Giai đoạn 1: Từ năm 2021-2022
Xây dựng chiến lược phát triển trường Mầm non Xuân Thới Đông giai đoạn 2021-2025 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn phê duyệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm bắt và thực hiện.
Tiếp tục giữ vững đạt chuẩn quốc gia – mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục – mức 3.
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung về chiến lược phát triển nhà trường.
Triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết theo từng năm học.Từng bước sắp xếp đội ngũ CB-GV-NV hợp lý theo hướng trẻ hóa đội ngũ giáo viên gắn với việc nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
* Giai đoạn 2: Từ năm 2022-2023
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, giáo dục; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Phân công lao động phù hợp với năng lực, trình độ của từng CB-GV-NV nhằm nâng cao hiệu quả công tác và phát huy năng lực của từng cá nhân.
Nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư chất lượng mũi nhọn. Xây dựng hoàn chỉnh CSVC. Kiểm định chất lượng giáo dục – mức độ 3.
Từng bước bổ sung hoàn thiện dần CSVC- ĐDĐC –TTBDH đảm bảo các danh mục tối thiểu theo qui định của từng độ tuổi phục vụ các hoạt động CS-GD-ND trẻ trong nhà trường.
Xây dựng cảnh quan trường, lớp xanh- sạch- đẹp, tạo MTGD thân thiện trong trường mầm non; đảm bảo CSVC-TTBDH tối thiểu; tập trung xây dựng, cải tạo sân trường, các khu vui chơi ngoài trời…đảm bảo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non; có phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách nhà giáo; có năng lực chuyên môn vững vàng; có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
* Giai đoạn 3: Từ năm 2023-2025
Xây dựng thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia – mức độ 1. Kiểm định chất lượng giáo dục – mức 3.
Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng.
Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; đầy đủ các phòng học, phòng chức năng kiên cố, đồ dùng trang thiết bị theo Thông tư 02/2010. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. 
Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm chăm lo, hỗ trợ vật liệu tái sử dụng để làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ hoạt động, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp trong trường mầm non.
Tiếp cận tốt với các phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến. Phát triển qui mô trường, lớp tinh gọn và chất lượng cao.
Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.
Tổ chức tổng kết kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm tiếp theo.
3. Chỉ đạo, phân công thực hiện
* Hiệu trưởng
Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường. Lập kế hoạch và triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.	
Thành lập Ban kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học; Hội đồng tư vấn trong nhà trường và các tổ, khối chuyên môn trong nhà trường. Phân công, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường cùng tham gia thực hiện, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các hoạt động trong nhà trường đảm bảo tiến độ theo lộ trình.
* Phó hiệu trưởng
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của phó hiệu hiệu trưởng được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch tốt hơn.Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
* Tổ trưởng chuyên môn
Căn cứ chiến lược phát triển, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của tổ.
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch.
* Tổ văn phòng
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm. Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường. Thực hiện thu-chi đúng nguyên tắc tài chính của loại hình trường; tham mưu đề xuất với lãnh đạo về thu-chi, mua sắm bổ sung ĐD-TTB phục vụ các hoạt động trong nhà trường.
* Giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch của tổ để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện, thông tin kịp thời những vướng mắc để điều chỉnh kịp thời, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát  triển chiến lược giáo dục của nhà trường.
* Hội đồng trường: 
Quyết định về phương hướng chiến lược hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.
* Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.
Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.
* Ban đại diện cha mẹ học sinh
Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc chăm lo giáo dục mầm non.
Hỗ trợ nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược của nhà trường.
2. Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả
Thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá từng học kỳ, thường xuyên, hằng năm và tự rút ra những gì làm được, chưa làm được, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp phương hướng khắc phục. Sau kết thúc mỗi giai đoạn của đề án cần rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho giai đoạn tiếp theo.
	
Nơi nhận:
· Phòng Giáo dục và Đào tạo;
· Lưu: VT.
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